
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

STT Họ và tên MSV Lớp Khóa Khoa/Viện
ĐRL cấp 

Trường

Xếp loại RL 

cấp Trường

5177 Cao Lê Đức Anh 11160056 KT QLTN&MT 58 58 Khoa MT,BĐKH&ĐT 87 Tốt

5178 Chu Thị Hồng Anh 11160062 KT QLTN&MT 58 58 Khoa MT,BĐKH&ĐT 78 Khá

5179 Nguyễn Thị Ngọc Anh 11160302 KT QLTN&MT 58 58 Khoa MT,BĐKH&ĐT 81 Tốt

5180 Trần Thị Linh Anh 11160432 KT QLTN&MT 58 58 Khoa MT,BĐKH&ĐT 78 Khá

5181 Vũ Trần Phương Anh 11160486 KT QLTN&MT 58 58 Khoa MT,BĐKH&ĐT 83 Tốt

5182 Phạm Thị Ngọc ánh 11160526 KT QLTN&MT 58 58 Khoa MT,BĐKH&ĐT 93 Xuất sắc

5183 Bùi Mạnh Cường 11160751 KT QLTN&MT 58 58 Khoa MT,BĐKH&ĐT 69 Khá

5184 Phạm Thu Đông 11160905 KT QLTN&MT 58 58 Khoa MT,BĐKH&ĐT 77 Khá

5185 Đỗ Viết Đức 11160910 KT QLTN&MT 58 58 Khoa MT,BĐKH&ĐT 69 Khá

5186 Trần Văn Đức 11160945 KT QLTN&MT 58 58 Khoa MT,BĐKH&ĐT 84 Tốt

5187 Nguyễn Thùy Dương 11161088 KT QLTN&MT 58 58 Khoa MT,BĐKH&ĐT 76 Khá

5188 Tạ Thị Duyên 11161161 KT QLTN&MT 58 58 Khoa MT,BĐKH&ĐT 80 Tốt

5189 Lương Giang 11161197 KT QLTN&MT 58 58 Khoa MT,BĐKH&ĐT 77 Khá

5190 Lưu Thị Giang 11161200 KT QLTN&MT 58 58 Khoa MT,BĐKH&ĐT 65 Khá

5191 Phan Hoàng Giang 11161249 KT QLTN&MT 58 58 Khoa MT,BĐKH&ĐT 65 Khá

5192 Đỗ Thị Hằng 11161468 KT QLTN&MT 58 58 Khoa MT,BĐKH&ĐT 83 Tốt

5193 Nguyễn Thị Hiền 11161719 KT QLTN&MT 58 58 Khoa MT,BĐKH&ĐT 86 Tốt

5194 Nguyễn Văn Hiếu 11161832 KT QLTN&MT 58 58 Khoa MT,BĐKH&ĐT 76 Khá

5195 Thân Thị Lan Hương 11162268 KT QLTN&MT 58 58 Khoa MT,BĐKH&ĐT 82 Tốt

5196 Trịnh Thị Lan Hương 11162291 KT QLTN&MT 58 58 Khoa MT,BĐKH&ĐT 88 Tốt

5197 Nguyễn Thị Vân Khánh 11162585 KT QLTN&MT 58 58 Khoa MT,BĐKH&ĐT 76 Khá

5198 Vũ Thị Liên 11162754 KT QLTN&MT 58 58 Khoa MT,BĐKH&ĐT 76 Khá

5199 Mai Khánh Linh 11162893 KT QLTN&MT 58 58 Khoa MT,BĐKH&ĐT 81 Tốt

5200 Nguyễn Thuỳ Linh 11163001 KT QLTN&MT 58 58 Khoa MT,BĐKH&ĐT 66 Khá

5201 Trần Thùy Linh 11163092 KT QLTN&MT 58 58 Khoa MT,BĐKH&ĐT 76 Khá

5202 Hoàng Bảo Long 11163167 KT QLTN&MT 58 58 Khoa MT,BĐKH&ĐT 65 Khá

5203 Nguyễn Đình Lực 11163197 KT QLTN&MT 58 58 Khoa MT,BĐKH&ĐT 100 Xuất sắc

5204 Vũ Trịnh Hà Minh 11163445 KT QLTN&MT 58 58 Khoa MT,BĐKH&ĐT 84 Tốt

5205 Nguyễn Trung Nam 11163539 KT QLTN&MT 58 58 Khoa MT,BĐKH&ĐT 87 Tốt

5206 Trần Hải Nam 11163550 KT QLTN&MT 58 58 Khoa MT,BĐKH&ĐT 76 Khá

5207 Ninh Thị Phương Nga 11163591 KT QLTN&MT 58 58 Khoa MT,BĐKH&ĐT 87 Tốt

5208 Bùi Thị Ngọc 11163691 KT QLTN&MT 58 58 Khoa MT,BĐKH&ĐT 82 Tốt

5209 Tô Hồng Nhung 11163977 KT QLTN&MT 58 58 Khoa MT,BĐKH&ĐT 81 Tốt

5210 Phạm Văn Quyền 11164357 KT QLTN&MT 58 58 Khoa MT,BĐKH&ĐT 80 Tốt

5211 Phan Như Quỳnh 11164421 KT QLTN&MT 58 58 Khoa MT,BĐKH&ĐT 67 Khá

5212 Lương Quốc Thái 11164573 KT QLTN&MT 58 58 Khoa MT,BĐKH&ĐT 67 Khá

5213 Phan Thị Phước Thảo 11164838 KT QLTN&MT 58 58 Khoa MT,BĐKH&ĐT 81 Tốt

5214 Bùi Thị Diệu Thương 11165016 KT QLTN&MT 58 58 Khoa MT,BĐKH&ĐT 83 Tốt

5215 Nguyễn Thanh Thúy 11165083 KT QLTN&MT 58 58 Khoa MT,BĐKH&ĐT 85 Tốt

5216 Nguyễn Thị Trang 11165424 KT QLTN&MT 58 58 Khoa MT,BĐKH&ĐT 76 Khá

5217 Phạm Ngọc Tuấn 11165718 KT QLTN&MT 58 58 Khoa MT,BĐKH&ĐT 84 Tốt

5218 Phạm Nguyên Tùng 11165767 KT QLTN&MT 58 58 Khoa MT,BĐKH&ĐT 80 Tốt

5219 Trần Thị Hồng Vân 11165903 KT QLTN&MT 58 58 Khoa MT,BĐKH&ĐT 67 Khá

5220 Phan Thị Hải Yến 11166063 KT QLTN&MT 58 58 Khoa MT,BĐKH&ĐT 88 Tốt

5221 Thào A Tằng 11166412 KT QLTN&MT 58 58 Khoa MT,BĐKH&ĐT 84 Tốt

5222 Phengkhammay Dalamone 11166512 KT QLTN&MT 58 58 Khoa MT,BĐKH&ĐT 81 Tốt
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